
Cụ tổ họ Trần

Ngài: TRẦN TỬ NGHI

Cụ tổ bà: CỐ HẠ

TRẦN CÔNG MÔN

mất sớm

TRẦN HỮU LỘC

Nguyễn Thị Điềm

TRẦN HỮU CHIÊM

Vợ cả: Phan Thị Điểm

Vợ lẽ: Phan Thị Lẫm

TRẦN HỮU TÀI

Vợ cả: Phan Thị Mâu

Vợ lẽ: Phạm Thị Lan

TRẦN CÔNG HẦU

Vợ: Nguyễn Thị Hưu

Vợ lẽ: Phạm Thị Thống

Vợ lẽ: Phan Thị Châu

TRẦN CÔNG BÀNG

Vợ xuất giá

TRẦN THỊ DỤ

 

TRẦN THỊ THOA

 

TRẦN THỊ ĐỤN

 

TRẦN CÔNG LUẬN

Vợ cả: Nguyễn Thị Minh

Vợ lẽ: Trần Thị Thanh

TRẦN CÔNG SỬ

Vợ: Phạm Thị Tiễn

TRẦN CÔNG HOẠCH

 

TRẦN CÔNG HUYỀN

 

TRẦN CÔNG LỆ

Vợ: Nguyễn Thị Đồng

TRẦN CÔNG BỐ

 

TRẦN CÔNG MINH

 

TRẦN CÔNG PHỔ

Vợ: Nguyễn Thị Hách

Vợ lẽ: Nguyễn Thị Tới

TRẦN PHU

Vợ xuất giá

TRẦN THỊ HIỂU

Chồng: Nguyễn Văn Lai

TRẦN QUÁT

Vợ: Phan Thị Doa

TRẦN KHAM

Vợ cả: Lê Thị Ngưu

Vợ lẽ: Trần Thị Đắm

TRẦN KHẮC CHÂU

Vợ: Lê Thị Đẩu

TRẦN KHẮC SỸ

Vợ: Trần Thị Sen

TRẦN KHẮC HOÀNG

 

TRẦN KHẮC HÙNG

 

TRẦN KHẮC THỦY

mất sớm

TRẦN KHẮC TRƯỜNG

Vợ: Nguyễn Thị Hạnh

TRẦN KHẮC DŨNG

 

TRẦN THỊ ANH

 

TRẦN THỊ LÝ

Chồng: Nguyễn Phùng

TRẦN KHẮC GIAO

Vợ: Trần Thị Tâm

TRẦN KHẮC CHUYÊN

Vợ: Trần Thị Đang

TRẦN KHẮC HIỆP

 

TRẦN THỊ HIỆP THƯƠNG

 

TRẦN KHẮC DANH

Vợ: Nguyễn Thị Minh

TRẦN QUỐC DƯƠNG

 

TRẦN QUỐC VIỆT

 

TRẦN KHẮC PHẨM

Vợ: Vũ Thị Thanh

TRẦN THỊ NGỌC ANH

Chồng: Nguyễn Mạnh Hùng

TRẦN THỊ AN

Chồng: Lê Tử Vừng

TRẦN THỊ TUYẾT

Chồng: Phan Thanh Tân

TRẦN THỊ ỦY

Chồng: Lê Biên Cương

TRẦN KHẮC LIÊN

Vợ: Lê Thị Lưu

TRẦN KHẮC TIẾN

Vợ: Lê Thị Ngà

TRẦN KHẮC CƯỜNG

 

TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN

 

TRẦN THỊ NHUNG

Chồng: Trần Văn Long

TRẦN THỊ NHUẦN

 

TRẦN KHẮC NGHINH

Vợ: Phan Thị Đoài

TRẦN KHẮC VINH

 

TRẦN KHẮC ĐỨC

 

TRẦN THỊ NGA

 

TRẦN THỊ CẬN

Chồng: Trần Phương

TRẦN THỊ KHƯỜNG

Chồng: Phạm Công Hoa

TRẦN THỊ THẬN

Chồng: Nguyễn Minh Vượng

TRẦN THỊ VẬN

Chồng: Lê Văn Tường

TRẦN THỊ ĐẨU

mất sớm

TRẦN QUẾ

mất 26 tuổi

TRẦN THỊ LÀM

mất 69 tuổi

TRẦN THỊ LÂM

Chồng: Nguyễn Xuân Cường

TRẦN THỊ LỘC

Chồng: Nguyễn Xuân Liệu

TRẦN THỊ VY

Chồng: Lê Văn Bốn

TRẦN THỊ ĐÈO

Chồng: Nguyễn Minh Cù

TRẦN THỊ CẦN

mất sớm

TRẦN THỊ LAN

mất sớm

TRẦN THỊ NHI

mất sớm

TRẦN THỊ PHƯƠNG

mất 49 tuổi

TRẦN CÔNG TUYỂN

Vợ: Nguyễn Thị Sum

CỐ MAI

Lấy chồng quê Phù Lưu

CỐ TRỤY

Lấy chồng họ Nguyễn Đình

TRẦN HOA LÂU

Vợ: Đậu Thị Thàng

TRẦN CƯ

mất sớm

TRẦN HỘI

Vợ: Lê Thị Phát

TRẦN CƯƠNG

Vợ: Lê Thị Vân

TRẦN KHẮC NINH

mất 42 tuổi

TRẦN KHẮC PHÚ

Vợ: Nguyễn Thị Lợi

TRẦN KHẮC QUÝ

Vợ: Hoàng Thị Diệu

TRẦN HOÀNG QUÂN

 

TRẦN HOÀNG QUỐC TRƯNG

 

TRẦN THỊ HÓA

Chồng: Đinh Thế Anh

TRẦN KHẮC THỌ

mất sớm

TRẦN KHẮC TUYẾN

mất sớm

TRẦN THỊ CHÁU

Chồng: Lê Trọng Sinh

TRẦN THỊ TAM

Chồng: Lại Văn Quang

TRẦN THỊ TOÁN

Chồng: Phan Văn Thìn

TRẦN LỰ

mất sớm

TRẦN THỊ QUA

mất sớm

TRẦN THỊ TRÂM

Chồng: Nguyễn Văn Tác

TRẦN THỊ ĐẠI

Lấy chồng quê Tân Lộc

TRẦN TƯỜNG

Vợ 1: Nguyễn Thị Tân

Vợ 2: Nguyễn Thị Long

TRẦN KHẮC PHONG

Vợ: Phan Thị Nga

TRẦN QUỐC BẢO

 

TRẦN BẢO AN

 

TRẦN KHẮC TRÙ

mất sớm

TRẦN KHẮC ĐƯỜNG

Vợ: Vũ Thị Thìn

TRẦN KHẮC BÌNH

 

TRẦN THỊ DIỆU YÊN

 

TRẦN KHẮC ĐỒNG

Vợ: Lại Thị Bé

TRẦN HOÀI NAM

 

TRẦN THỊ MỸ 

LINH

 

TRẦN THỊ NGỌC 

THẢO VY

mất sớm

TRẦN THỊ HƯƠNG

Chồng: Nguyễn Văn Hoài

TRẦN THỊ LOAN

Chồng: Nguyễn Xuân Đồng

TRẦN THỊ SOA

Chồng: Nguyễn Minh Long

TRẦN THỊ TOAN

Chồng: Nguyễn Văn Lạc

TRẦN THỊ ĐỐC

mất sớm

TRẦN NIỆM

Vợ: Lưu Thị Bân

TRẦN KHẮC KIỆM

Vợ: Quản Thị Lan

TRẦN KHẮC CHIẾN

Vợ: Nguyễn Thanh Hằng

TRẦN KHẮC KIÊN

Vợ: Nguyễn Thị Hạnh

TRẦN THỊ 

PHƯƠNG ANH

 

TRẦN THỊ 

PHƯƠNG UYÊN

 

TRẦN KHẮC TRUNG

Vợ: Phạm Thị Thái

TRẦN PHƯƠNG LINH

 

TRẦN THỊ VÂN

mất sớm

TRẦN KHẮC QUA

mất sớm

TRẦN KHẮC TRỌNG

Vợ: Nguyễn Thị Toan

TRẦN KHẮC KHÁNH

Vợ: Nguyễn Thị Điệp

TRẦN KHẮC THẮNG

 

TRẦN THỊ TRANG

 

TRẦN KHẮC LỤC

Vợ: Nguyễn Thị Phương

TRẦN QUỐC ANH

 

TRẦN THỊ MINH AN

 

TRẦN THỊ HỒNG CẨM

Chồng: Vũ Nam Hải

TRẦN THỊ HỒNG NGA

Chồng: Trần Thế Hưng

TRẦN KHẮC TUẤN

Vợ: Phan Thị Huệ

TRẦN KHẮC HUÂN

Vợ: Lưu Thị Đan

TRẦN KHẮC GIANG

Vợ: Trần Thị Thảo

TRẦN THỊ LINH

 

TRẦN THỊ THẢO

Chồng: Huỳnh Quốc Vũ

TRẦN THỊ THỦY

 

TRẦN KHẮC HUỲNH

mất sớm

TRẦN KHẮC HỒNG

Vợ: Trương Thị Lan

TRẦN KHẮC HOÀI

Vợ: Nguyễn Quỳnh Trang

TRẦN KHẮC HOÀN

Vợ: Nguyễn Thị Thùy Vân

TRẦN THỊ NGÂN

 

TRẦN THỊ LIỄU

Chồng: Nguyễn Văn Thọ

TRẦN KHẮC LONG

Vợ: Lê Thị Hà

TRẦN KHẮC NHÂN

 

TRẦN THỊ DUYÊN

 

TRẦN KHẮC SƠN

Vợ: Trần Thị Hoa

TRẦN KHẮC SANG

 

TRẦN THỊ HẠNH

Chồng: Trần Nhân Điều

TRẦN THỊ BIÊN

Chồng: Phan Văn Duyệt

TRẦN THỊ KÝ

Chồng: Phạm Phỏng

TRẦN THỊ THUYÊN

Chồng: Lê Trọng Vấn

TRẦN THỊ TÙY

Vợ: Phan Văn Uy

TRẦN THỊ THUẦN

Chồng: Phan M Hương

TRẦN THỊ THUẬN

Chồng: Nguyễn Minh Trực

TRẦN THỊ THƯỜNG

Chồng: Lê Tử Anh

TRẦN THỊ TUÂN

Chồng: Phan P Uyên

TRẦN THỊ HÒA

Lấy chồng họ Phan Khắc

TRẦN THỊ NHẠ

Chồng: Trần Hữu Phán

TRẦN THỊ QUYẾN

Lấy chồng họ Nguyễn Văn

TRẦN THỊ THỰC

Chồng: Lê Văn Lâu

TRẦN ÚT

mất sớm

TRẦN CÔNG THÁI

Vợ: Lê Thị Cô

TRẦN CÔNG CHUẨN

Vợ: Nguyễn Thị Tầng

TRẦN CÔNG VỆ

Vợ: Nguyễn Thị Chính

TRẦN CÔNG BÌNH

 

TRẦN CÔNG SIÊU

 

TRẦN CÔNG TIÊU

 

TRẦN CÔNG TRÚC

 

TRẦN THỊ KỶ

 

TRẦN THỊ MAI

 

TRẦN CÔNG TUYẾT

 

TRẦN CÔNG VƯỢNG

 

TRẦN CÔNG ĐẠT

Vợ: Phan Thị Duy

TRẦN CÔNG ĐỐC

 

TRẦN THỊ CHÂU

 

TRẦN THỊ CHỈ

 

TRẦN THỊ MIÊN

 

TRẦN THỊ PHONG

 

TRẦN THỊ TÝ

 

TRẦN CÔNG VIÊN

 

TRẦN THỊ MUỐN

 

TRẦN THỊ NANG

 

TRẦN THỊ NGHI

 

TRẦN THỊ NGỢI

mất sớm

TRẦN NHI

mất sớm

TRẦN THỊ PHƯƠNG

Chồng: Lê Thanh Minh

TRẦN THỊ QUA

mất sớm

GIA PHẢ HỌ TRẦN
Ngày cập nhật: 23/11/2014
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